
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HÀNH DŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND           Hành Dũng, ngày 30 tháng 09 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu xây dựng xã Hành Dũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀNH DŨNG 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

          Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Theo đề nghị của công chức Tư pháp - hộ tịch xã Hành Dũng. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
  Điều 1. Phân công cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu xây dựng xã  Hành Dũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (Có Phụ 

lục phân công cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

kèm theo). 

Điều 2. Cán bộ, công chức được phân công có trách nhiệm theo dõi thường 

xuyên, chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu; đề xuất giải pháp khắc phục tồn 

tại, hạn chế trong thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu được phân công. Giao công chức Tư 

pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND xã  chỉ đạo, 

hướng dẫn, thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 

xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê; các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 và 

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ (t/h); 

- UBND huyện (b/c);                                                          

- Phòng Tư pháp (b/c); 

- T.Trực Đảng uỷ, HĐND xã (b/c); 

- Lưu: VT. 

                                                                                        
  

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 
 

 

 

       Trần Văn Thiện 

 

 



 

PHỤ LỤC 

Phân công cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

xây dựng xã  Hành Dũng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của UBND xã Hành Dũng.) 

  

TT Tên tiêu chí Nội dung 

Phân công phụ 

trách, theo dõi, 

tổng hợp, thực 

hiện 

Đơn vị phối hợp 

1 

Tiêu chí 

1: Ban hành 

văn bản theo 

thẩm quyền để 

tổ chức bảo 

đảm thi hành 

Hiến pháp và 

pháp luật trên 

địa bàn 

Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy 

đủ, đúng quy định pháp 

luật các văn bản quy phạm 

pháp luật được cơ quan có 

thẩm quyền giao 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

Thường trực HĐND xã, 

cán bộ, công chức 

chuyên môn UBND xã, 

Công an xã. 

Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng 

quy định pháp luật các văn 

bản hành chính có nội dung 

liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích của tổ chức, 

cá nhân 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

Thường trực HĐND xã, 

cán bộ, công chức 

chuyên môn UBND xã, 

Công an xã. 

2 

Tiêu chí 

2: Tiếp cận 

thông tin, phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 

Chỉ tiêu 1: Công khai các 

thông tin kịp thời, chính 

xác đầy đủ theo quy định 

pháp luật về tiếp cận thông 

tin và thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

Thường trực HĐND xã, 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị -  xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã 

Chỉ tiêu 2: Cung cấp 

thông tin theo yêu cầu kịp 

thời, chính xác, đầy đủ 

theo đúng quy định pháp 

luật và tiếp cận thông tin. 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

Thường trực HĐND xã, 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị -  xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã 

Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ 

chức thực hiện Kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật hàng năm theo đúng 

quy định pháp luật về phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

Ông Lê Văn Dũng; 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, Công an xã, 

các trường học trên địa 

bàn xã 

Chỉ tiêu 4: Triển khai các 

hình thức, mô hình thông 

tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả tại cơ 

sở 

Ông Lê Văn Dũng; 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, Công an xã, 

các trưởng học trên địa 

bàn xã 

Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn kiến thức, 

kỹ năng phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho tuyên truyền 

viên pháp luật theo đúng 

quy dịnh pháp luật về phổ 

biến giáo dục pháp luật 

Ông Lê Văn Dũng; 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp 

luật xã 



Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh 

phí, cơ sở vật chất, phương 

tiện để thực hiện nhiệm vụ 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo đúng quy định 

pháp luật về phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Ông Võ Nguyên 

Anh; 

Công chức Tài 

chính - Kế toán 

Thường trực HĐND xã, 

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã 

3 

Tiêu chí 

3: Hòa giải ở 

cơ sở, trợ giúp 

pháp lý 

Chỉ tiêu 1: Các mâu 

thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa 

giải kịp thời, hiệu quả theo 

đúng quy định pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở 

  

Ông Lê Văn 

Dũng; Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, Công an xã, 

các Tổ hòa giải ở cơ sở 

Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh 

phí cho hoạt động hòa giải 

ở cơ sở theo đúng quy 

định pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở 

Ông Võ Nguyên 

Anh;  

Công chức Tài 

chính - Kế toán 

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã, các Tổ hòa 

giải ở cơ sở 

Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới 

thiệu về trợ giúp pháp lý 

theo đúng quy định pháp 

luật về trợ giúp pháp lý 

Ông Lê Văn Dũng; 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

Công chức Văn phòng - 

Thống kê, Công chức 

Văn hóa - xã hội, Công 

an xã. 

4 

Tiêu chí 

4: Thực hiện 

dân chủ ở xã, 

phường, thị 

trấn 

Chỉ tiêu 1: Tổ chức trao 

đổi, đối thoại với nhân dân 

theo đúng quy định pháp 

luật về tổ chức chính 

quyền địa phương 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, Công an xã. 

Chỉ tiêu 2: Tổ chức để 

nhân dân bàn, quyết định 

trực tiếp các nội dung theo 

đúng quy định pháp luật 

về thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, các Trưởng 

thôn. 

Chỉ tiêu 3: Tổ chức để 

nhân dân bàn, biểu quyết 

các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn. 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, các Trưởng 

thôn. 

Chỉ tiêu 4: Tổ chức để 

nhân dân tham gia ý kiến 

các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn. 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, các Trưởng 

thôn. 

Chỉ tiêu 5: Tổ chức để 

nhân dân trực tiếp hoặc 

thông qua Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng thực 

hiện giám sát các nội dung 

theo đúng quy định pháp 

luật về thực hiện dân chủ ở 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các 

công chức chuyên môn 

UBND xã, các Trưởng 

thôn, Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng 



xã, phường, thị trấn 

5 

Tiêu chí 5: Tổ 

chức tiếp công 

dân, giải quyết 

kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, 

tố cáo, thủ tục 

hành chính; 

bảo đảm an 

ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn 

xã hội 

Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp 

công dân, tiếp nhận, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo theo đúng 

quy định pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố 

cáo. 

Ông Lê Văn Dũng; 

Công chức Tư pháp 

- Hộ  tịch  

Các công chức chuyên 

môn UBND xã 

Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính 

theo đúng quy định pháp 

luật về giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bà Võ Thị Kim 

Ngân;  

Công chức được 

giao phụ trách bộ 

phận một cửa 

Các công chức chuyên 

môn UBND  xã, Công 

an xã 

Chỉ tiêu 3: Không có cán 

bộ, công chức bị xử lý kỷ 

luật hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình 

sự 

Bà Nguyễn thị 

Thanh Trang; Công 

chức Văn 

Phòng - Thống 

kê 

Trưởng công an xã 

Chỉ tiêu 4: Đạt tiêu chuẩn 

An toàn về an ninh, trật 

tự� theo đúng quy định 

pháp luật về an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội 

Ông  Lê Lâm 

Khánh 

Trưởng Công an xã 

Các công chức: Văn 

phòng - Thống kê, Tư 

pháp, các Trưởng thôn 
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